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KẾ HOẠCH THÁNG 11

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10
-  Đội ngũ cán bộ, giáo viên giữ vững tư tưởng đạo đức, tác phong; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
-  Ổn định nề nếp: duy trì sĩ số 100%, không có học sinh bỏ học; thực hiện nghiêm túc nền nếp dạy - học, trực ban, trực nhật, 15 phút đầu giờ.
-  GVCN cập nhật CSDL học sinh; chuẩn bị đầy đủ SGK, vở, đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo cho dạy và học; thực hiện nghiêm túc công tác chuyên môn.
-  Kiện toàn Ban đại diện cha mẹ HS; triển khai thu các khoản dịch vụ tháng 9, 10.
-  Phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 10: Kỷ niệm ngày bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục; Kỷ niệm ngày thành lập Hội học sinh, sinh viên Việt Nam 15/10 và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.
-  Tăng cường vệ sinh trường lớp; giáo dục HS giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; tổ chức tặng quà Tết Trung thu.
-  Tổ chức Hội nghị Nhà giáo - Cán bộ quản lý - Người lao động; xây dựng tiêu chí và đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2025–2026.
-  Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, xây dựng kế hoạch thi GVCN giỏi; kiểm tra chuyên môn, nội vụ lớp học và an toàn trường học theo kế hoạch.
-  Các đoàn thể triển khai hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt.
-  Tổ chức họp Ban đại diện CMHS và họp phụ huynh toàn trường.
-  Hoàn thiện hồ sơ thu-chi năm học 2025-2026; triển khai thu-chi tháng 9, 10 đúng quy định; hoàn thành số liệu phổ cập.
-  Bồi dưỡng học sinh giỏi: môn cờ vua, môn bơi; mời huấn luyện viên tập huấn cho các đội tuyển dự thi.
-  Bổ sung cơ sở vật chất: mua sắm giường tầng cho HS bán trú, bảo dưỡng toàn bộ quạt, điều hòa, hệ thống điện.
-  Cán bộ, GV, NV tuyên truyền giáo dục chuẩn mực; phát ngôn đúng quy định; sử dụng mạng xã hội có kiểm duyệt; tiết kiệm, an toàn điện; trang phục phù hợp môi trường giáo dục.
-  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ các bộ phận theo quy định.
Cụ thể:
	1. Công tác chuyên môn:
- Giáo viên tiếp tục thực hiện dạy lồng ghép các nội dung giáo dục theo kế hoạch.
- Thực hiện trình và gửi kí duyệt hồ sơ đúng thời hạn. Các đ/c đã đưa chữ kí và dấu vào vị trí quy định.
- SHCM: Các tổ khối đã thực hiện SHCM nghiêm túc, hiệu quả. Đã tổ chức chuyên đề trường ƯDCNTT, trí tuệ nhân tạo trong dạy học môn Toán lớp 2.
- Các cuộc thi và kiểm tra: 
+ Đã kiểm tra chuyên đề: Công tác quản lí của tổ trưởng. KQ: XL tốt
+ Kiểm tra HĐSP nhà giáo 4 đ/c. KQ: 4/4 đ/c xếp loại tốt
+ Đã tổ chức thi chọn ĐT hSG môn bơi.
+ Đội tuyển cờ vua tiếp tục tích cự tập luyện
*Tồn tại: 
- Một số đồng chí trình bày thể thức văn bản KHBD chưa đúng theo thông tư.
- Một số lớp chưa rèn tốt cho HS kĩ năng hoạt động nhóm, kĩ năng chia sẻ bài, kĩ năng trả lời câu hỏi, kĩ năng viết chính tả…
- Trong giờ dạy chưa quan tâm đến mọi đối tượng học sinh.
	2. Hoạt động ngoài giờ và công tác đoàn thể.
	Ưu điểm: 
	- Liên đội đã phối hợp với nhà trường tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp, chương trình phát thanh măng non tháng 10 tuyên truyền ngày Thành lập Hội liên hiệp PNVN 20/10.
	- Liên đội đã triển khai tháng ATGT, xây dựng cổng trường an toàn - văn minh - sạch đẹp 
	- Đội sao đỏ hoạt động tích cực có hiệu quả trong việc tuyên truyền việc thực hiện nội quy của nhà trường, của lớp đã quy định. 
	- Triển khai phong trào đọc và làm theo báo đội.
	- Phát huy tốt đức tính thật thà nhặt được của rơi trả lại người bị mất.
	- Duy trì tốt nền nếp sĩ số lớp học, duy trì tốt việc mặc đồng phục và thực hiện nền nếp.
	- Tổ chức thành công ĐHLĐ, bầu ra được BCH liên đội mới, việc phân công các lớp đã thực hiện nhiệm vụ ở khu vực tự quản của lớp mình có hiệu quả, thực hiện tốt việc tổng vệ sinh môi trường theo khu vực được phân công.
	Tồn tại:
	- Giờ tự quản một số lớp chưa tốt, sắp xếp xe chưa gọn theo quy định.
	- HS mặc không đúng đồng phục quy định vẫn còn, các trò chơi tập thể còn hạn chế, chủ yếu HS chơi tự do.
	- Chưa có ý thức giữ gìn bảo vệ của công còn bẻ cành, vứt rác không đúng nơi quy định.
	3. Kết quả kiểm tra công tác nội bộ:
- Kiểm tra toàn diện 4GV trong đó đều xếp loại Tốt 4đ/c.
- Kiểm tra công tác quản lý của tổ trưởng: Xếp loại tốt.
- Kiểm tra công tác chăm sóc bán trú: xếp loại tốt.
- Kiểm tra thường xuyên: Thực hiện nề nếp tốt, ATGT cơ bản HS nghiêm túc đội mũ bảo hiểm, 1 số HS còn đi xe trên sân trường. An toàn trường học cơ bản đảm bảo an toàn. GV cần nhắc nhở HS cách đề phòng đối với người lạ…..
	II. KẾ HOẠCH THÁNG 11: Chủ đề: "Thi đua lập thành tích chào mừng 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11". 
     	1. Nhiệm vụ trọng tâm:
- Tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 43 năm
Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025); Kỷ niệm 70 năm truyền thống giáo dục và đào tạo Hải Phòng. 
- Tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện Kế hoạch của UBND xã về tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện năm 2025. 
- Tiếp tục tuyên truyền giáo dục về môi trường. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Giáo dục pháp luật. 
-  Duy trì nền nếp chuyên môn. Tiếp tục thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, tham gia các cuộc giao lưu do các cấp tổ chức. 
-Tổ chức tiếp xúc Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 dự kiến mời GV nghỉ hưu của trường về tiếp xúc
-Tham gia 1 tiết mục Văn nghệ chào mừng ngày NGVN theo yêu cầu của địa phương.
- Hoàn thiện công tác điều tra phổ cập, cập nhật hệ thống, hoàn thiện các báo cáo phổ cập.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
	2.1. Nhà trường: 
	- Phát động đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 với những hoạt động thiết thực có ý nghĩa trong vệc lan tỏa trong việc nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ với sự nghiệp trồng người.
	+ Đăng ký tuần học tốt, tiết dạy tốt.
	Đây là hoạt động tạo điều kiện cho các đồng chí GV thể hiện năng lực chuyên môn, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức hoạt động học tập cho học sinh, khai thác sử dụng hiệu quả, sáng tạo phương tiện, đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng dạy và học.
	Các lớp, các giáo viên xây dựng các tiết dạy tốt, tuần học tốt, trang trí lớp học theo đúng chủ đề thể hiện lòng biết ơn, tôn trọng giáo viên, thời gian từ 11/11 đến 20/11.
	+ Hoạt động văn nghệ.
	- Hoạt động tạo điều kiện để học sinh trong lớp giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết đồng thời giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh, tăng cường giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, lối sống nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 
	- Nội dung xoay quanh chủ đề về mái trường, thầy cô, bạn bè; ca ngợi truyền thống về ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; Mỗi lớp ít nhất 01 tiết mục.
	+ Trang trí lớp học
	- Tạo ra môi trường giáo dục, không gian lớp học thân thiện, gần gũi hấp dẫn, thu hút sự hứng thú, say mê học tập của học sinh.
	+ Tổ chức Kỷ niệm 43 năm ngày NGVN với nội dung:
	Trang trí báo tường, cờ hoa tạo khí thế tri ân trang trọng.
	Văn nghệ chào mừng: Văn nghệ GV, HS 3-4 tiết mục.
Phát biểu chào mừng gắn với sơ kết đợt thi đua 20/11 nhân ngày NGVN.
Phát biểu cảm tưởng của thầy cô, các thế hệ nhà giáo, đại diện HS, đại diện phụ huynh....
	+ Làm tốt công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh:
	Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh, tổ chức tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học, khuôn viên nhà trường và trước cổng trường.
	Phân loại rác thải: rác vô cơ, rác hữu cơ ngay trong lớp học, và tập trung vào hai thùng rác được đặt trước cổng trường và yêu cầu học sinh vứt rác đúng nơi quy định, an toàn thực phẩm khi học sinh ăn sáng tại cổng trường.
	Giáo viên chủ nhiệm lớp kiểm tra học sinh vào đầu các buổi học đón và giao học sinh tại cổng trường. Cha mẹ học sinh không vào trong trường. Bảo vệ nhà trường hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường.
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- Cùng nhân viên bảo vệ trường kiểm tra CSVC, khuôn viên nhà trường.
- Tuyên truyền việc thực hiện cổng trường an toàn an ninh trật tự, việc thực hiện quy đinh khi tham gia giao thông. 
- Hướng dẫn HS sắp xếp xe theo quy định, cuối mỗi buổi học kiểm tra toàn bộ CSVC nhà trường.
- Hướng dẫn phụ huynh học sinh phân luồng xe, xếp hàng xe ngay ngắn 2 bên vỉa hè đảm bảo không ùn tắc giao thông khu vực cổng trường và đảm bảo an toàn, an ninh trường học.
- Theo dõi sĩ số học sinh, đánh giá kết quả thực hiện nền nếp của các lớp, ghi sổ trực. Nếu có sự việc xảy ra thì báo cáo với lãnh đạo nhà trường hoặc các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
2.2. Chuyên môn: 
- Tiếp tục dạy lồng ghép ATGT đường bộ đường sắt, đường thủy nội địa, văn hóa giao thông cho học sinh; Dạy lồng ghép nội dung giáo dục địa phương; ANQP; Quyền con người; Lí tưởng CM, Công dân số; Giáo dục đạo đức cho HS qua các môn học và HĐGD...; Dạy lồng ghép LSĐL Hải Phòng vào các tiết LS-ĐL.
- Rèn kĩ năng: Tiếp tục rèn cho HS kĩ năng chia sẻ, hợp tác trong học tập, tự tin trong tổ chức các hoạt động, trò chơi, kĩ năng dẫn chương trình; Tiếp tục rèn kĩ năng chào hỏi... thông qua các môn học, HĐGD, HĐTC...
- SHCM: 
+ Khối: NCBH: DH giáo dục Stem (K1+K5), ƯDCNTT, trí tuệ nhân tạo trong DH HĐTN (K2;3;4), các GV môn chuyên, tự chọn tự nghiên cứu bồi dưỡng chuyên môn.
+ Chuyên đề trường: DH giáo dục Stem, đổi mới kiểm tra, đánh giá trong môn học lớp 1 và ƯDCNTT, trí tuệ nhân tạo trong dạy học HĐTN lớp 4. 
- Thi GVCNG cấp trường
- Các cuộc thi và kiểm tra: 
+ KT GKI khối 4;5 môn Toán, TV
+ Kiểm tra toàn diện đ/c: Hạ, huyền B, Tr.Hương
+ Kiểm tra chuyên đề: Kiểm tra Hồ sơ quản lí (KH, BB…) của PHT.
+ Tiếp tục tổ chức cho HS tham gia Đấu trường Vioedu và IOE vòng sơ loại
+ Tổ chức thi HSG IOE cấp trường.
	2.3. Đội.
	- Duy trì các hoạt động ra vào lớp.
	- Đ/c TPT tập luyện chương trình văn nghệ chào mừng ngày 20/11. Phát động cuộc thi vẽ, hát, viết về thầy cô và mái trường. 
	- Triển khai viết bài báo tường, văn nghệ mỗi lớp tập luyện 1-2 tiết mục văn nghệ với chủ điểm về nhà trường, thầy cô, bạn bè.
- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp” trường lớp, tổ chức lao động tổng vệ sinh khuôn viên trường lớp vào thứ 6 tuần cuối của tháng.
- Tiếp tục ổn định và duy trì nề nếp ôn bài 15 phút đầu giờ
	- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Thiếu nhi VN thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.
	- Phát động phong trào “Vòng tay bè bạn”
- Tập huấn cho BCHLĐ, đội sao đỏ để duy trì và nâng cao các hoạt động.
	- Tổ chức hoạt động tập thể theo đúng chủ đề của tháng, tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện nền nếp, các hoạt động đã xây dựng.
- Tổ chức đăng ký thi đua học tập tốt giữa các lớp.
- Thi đua nói lời hay, làm việc tốt. Trang trí lớp học. Tổ chức học các bài hát ca ngợi mái  trường thầy cô, tham gia cuộc thi viết về “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường”.
- Triển khai mô hình: Triệu cây xanh vì Việt Nam xanh; Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo.
	- Sơ kết đánh giá nền nếp và các hoạt động của các chi đội và các sao đợt thi đua 20/11.
* PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “NÓI LỜI HAY LÀM VIỆC TỐT”. THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC NỘI QUY TRƯỜNG, LỚP, LUẬT ATGT 
1. Mục đích, yêu cầu: 
- Học sinh và thầy cô hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào “Nói lời hay làm việc tốt” 
* Lời hay: 
- Khuyến khích học sinh và thầy cô sử dụng ngôn từ tích cực, động viên lẫn nhau. 
- Tạo môi trường học tập mà ở đó mọi người cảm thấy được tôn trọng và động viên để phát huy tối đa khả năng của mình. 
* Việc tốt: 
- Khuyến khích các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng và giúp đỡ bạn bè trong học tập. 
- Tổ chức các phong trào, cuộc thi về việc làm tốt, ví dụ như "Ngày làm việc tốt", nơi học sinh và thầy cô có thể tham gia vào các hoạt động có ích cho cộng đồng. 
* CB, GV, NV, HS thực hiện nghiêm túc các quy định sau 
+ Đối với học sinh: 
- Học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy trường, lớp, các quy tắc ứng xử của học sinh với bạn bè, thầy cô và người lớn tuổi ở bất kỳ môi trường nào. Nhà trường phát động học sinh thể hiện sự tôn trọng thầy cô, cha mẹ, người lớn tuổi bằng hành động đứng nghiêm, khoanh hai tay trước ngực, cúi chào, kèm theo lời chào - Em chào cô ạ! Quan niệm rằng càng cúi sâu, càng thể hiện sự tôn trọng). Thể hiện sự tôn trọng bạn bè bằng cách “gọi bạn xưng tôi” 
- Học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông như đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy, xe máy điện, không vượt đèn đỏ, không sử dụng điện thoại khi lái xe, không sử dụng các chất kích thích khi tham gia giao thông, tuyệt đối không sử dụng xe máy điện, xe máy bất kỳ thời gian, địa điểm nào khi tham gia giao thông. Khẩu hiệu tuyên truyền “Trường tôi học không có vi phạm ATGT” “Nơi tôi làm việc không có vi phạm ATGT”. 
- Học sinh thực hiện đúng, đủ các quy định khác của pháp luật. 
+ Đối với CB, GV, NV: 
- Thực hiện nghiêm túc nội quy quy chế cơ quan, các quy tắc ứng xử, các quy định những điều mà đảng viên được làm, không được làm, các quy định trong luật cán bộ công chức. 
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông như đội mũ bảo hiểm và có giấy phép lái xe, có đăng ký xe khi đi xe máy, không vượt đèn đỏ, không sử dụng điện thoại khi lái xe, không sử dụng các chất kích thích khi tham gia giao thông. 
- Thực hiện đúng, đủ các quy định khác của pháp luật. 
2. Thời gian thực hiện: 
a.Tuyên truyền và giáo dục (Tuần 1 – 2 /11/2025): 
- Chuẩn bị tài liệu tuyên truyền và lên kế hoạch cho các hoạt động giáo dục.
b. Áp dụng và giám sát (Tuần 3 /11 – Hết năm học) 
- Thực hiện các quy trình giám sát để đảm bảo tất cả học sinh và thầy cô thực hiện nghiêm túc nội quy và luật an toàn giao thông. Học sinh hưởng ứng và thực hiện tốt “Phong trào nói lời hay, làm việc tốt”. 
3. Mức độ khen thưởng và kỷ luật: 
Khen thưởng 
- Giải thưởng cá nhân và tập thể: Giấy khen và quà tặng cho các cá nhân hoặc nhóm, lớp thực hiện tốt phong trào nói lời hay, làm việc tốt, thực hiện tốt nội quy trường lớp và luật giao thông. 
- Danh hiệu: Cấp danh hiệu "Lớp học Gương mẫu" hoặc "Học sinh tuân thủ Tốt" cho các lớp hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc. 
Kỷ luật: 
- Phê bình, nhắc nhở cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc, chưa đúng nội quy, quy định của trường, lớp trước lớp, trường, hội nghị. 
- Đánh giá thi đua hàng tuần, tháng, kỳ và năm học đối với các cá nhân, tập thể thể hiện qua việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, đánh giá công chức, xếp loại thi đua của học sinh và thầy cô giáo, nhân viên trong nhà trường cuối năm học. 
- Trường hợp vi phạm pháp luật thực hiện theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của các cấp trên chỉ đạo.
Lưu ý: 
1. Lớp nào không có học sinh vi phạm luật ATGT, ít có học sinh bị ghi trong sổ trực sẽ được cộng điểm thi đua cho tập thể lớp và GVCN 
2. Lớp nào có học sinh vi phạm luật ATGT thì học sinh ngoài bị xử phạt theo quy định của pháp luật còn bị hạ hạnh kiểm, tập thể lớp bị cắt thi đua, GVCN lớp không được xếp danh hiệu thi đua trong năm học
4. Công tác truyền thông: 
Quy chế phát ngôn: Người phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí của trường Tiểu học Tân Liên gồm:
Hiệu trưởng nhà trường;
Đồng chí Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (sau đây gọi là Người phát ngôn);
Đẩy mạnh công tác truyền thông: 
Tích cực tiếp tục truyền thông về đổi mới Chương trình GDPT 2018, việc thực hiện thay sách giáo khoa mới đối với các khối lớp. Nâng cao việc phân tích và xử lý thông tin để đáp ứng yêu cầu truyền thông của Ngành. Tích cực viết bài, đưa tin về các hoạt động của trường, của Ngành trong việc thực hiện Chương trình GDPT 2018.
- Xây dựng quy chế Quản lý, sử dụng cổng thông tin điện tử, fanpage “Trường Tiểu họcTân Liên”, Nhóm zalo Chỉ đạo, điều hành và Báo cáo Trường Tiểu học Tân Liên.
Nhóm zalo Chỉ đạo, điều hành và Báo cáo Trường Tiểu học Tân Liên là nhóm để thông báo và thông tin chỉ đạo, gửi tư liệu lưu trữ ... từ các bộ phận trong nhà trường
Cổng thông tin điện tử có chức năng quản lý và công bố thông tin chính thức của ngành Giáo dục và đào tạo; tích hợp thông tin quản lý, điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, của Trường Tiểu học Tân Liên hoặc trích dẫn lại thông tin từ nguồn tin chính thức của các cơ quan trên địa bàn địa phương. Thông tin đăng tải trên nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; là kênh thông tin phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục, đào tạo; cung cấp trao đổi thông tin với các cơ quan cấp trên, các tổ chức, các nhân trong và ngoài ngành; tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của của tổ chức, cá nhân gửi Trường Tiểu học Giang Biên; cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến.
Fanpage “Trường Tiểu học Tân Liên” có chức năng cung cấp đến các tổ chức và cá nhân trong xã hội các thông tin chính thức, các nội dung hoạt động...của Trường Tiểu học Tân Liên; tư vấn, hỗ trợ, giải đáp các câu hỏi, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến nhà trường.
Yêu cầu các tổ chức trong trường, các đồng chí GVCN, GVBM tích cực đăng bài tuyên truyền các hoạt động nhà trường, các dữ liệu dạy học
5. Công tác CSVC- tài chính.
	- Báo cáo kinh phí 2025 và lập dự toán kinh phí bổ sung năm 2026.
	- Thực hiện thanh toán kịp thời các chế độ cho CBGVNV: lương, phụ cấp... Chuẩn bị các hồ sơ các khoản thu đầu năm.
	- Giáo viên chủ nhiệm triển khai công tác BHYT, đối chiếu mã thẻ để chuyển kinh phí cho BH đúng thời gian đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Bộ phận tài vụ lên kế hoạch thu và giải quyết các chứng từ chi trong thời gian qua.
	- Thu nộp kinh phí ủng hộ theo công văn của cấp trên.
	- Đối với các khoản thu mang tính chất dịch vụ, phục vụ học sinh yêu cầu các đ/c GVCN thu được đến đâu, nộp đến đó.
	7. Triển khai 1 số văn bản: Thông tư 21/2025/TT- BGDĐT quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
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